
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ 02
NĂM HỌC 2019-2020 - HỆ: CAO ĐẲNG - KHOA: QTKD LỮ HÀNH - HƯỚNG

DẪN - KHÓA HỌC: 16 - C.NGÀNH:HƯỚNG DẪN DU LỊCH
(Kèm theo quyết định số ............................ ngày .......... tháng ........ năm ..............)

Số tiền HB
Xếp loại

HB
Điểm
RL

Điểm
học tập

TÊN LỚP
NGÀY
SINH

HỌ VÀ TÊNMÃ SVTT
Điểm học tập và rèn luyện

18810103158 C16G41 Lê Thị Khánh Linh 8.65 80 Giỏi09/07/2000 4,675,000

19810103243 C16G22 Nguyễn Hồng Sim 8.40 83 Giỏi08/03/2000 4,675,000

19810103189 C16G63 Ngô Thị Ngân 8.35 82 Giỏi10/09/2001 4,675,000

19810103281 C16G24 Đàm Thị Thêu 8.27 83 Giỏi24/06/2001 4,675,000

19810103268 C16G15 Nguyễn Hà Phương Thảo 8.21 81 Giỏi28/08/2000 4,675,000

19810103273 C16G36 Dương Việt Thắng 8.19 80 Giỏi10/01/1998 4,675,000

19810103036 C16G17 Nguyễn Thị Kiều Chinh 8.14 83 Giỏi18/03/2001 4,675,000

19810103317 C16G38 Phạm Quang Trường 8.13 83 Giỏi30/03/2000 4,675,000

19810103325 C16G19 Nguyễn Gia Tuấn 8.04 81 Giỏi13/03/2001 4,675,000

19810103175 C16G210 Lê Thị Lý 8.02 83 Giỏi13/02/2001 4,675,000

19810103131 C16G711 Lê Thị Quỳnh Hương 8.01 84 Giỏi13/08/2000 4,675,000

19810103103 C16G412 Nguyễn Phương Hoa 8.00 82 Giỏi11/08/2001 4,675,000

19810103104 C16G213 Lê Thị Thu Hoài 7.99 83 Khá30/05/2001 4,250,000

19810103265 C16G414 Đoàn Phương Thảo 7.98 82 Khá20/02/2001 4,250,000

19810103203 C16G615 Vũ Thị Kim Oanh 7.92 81 Khá08/02/1999 4,250,000

19810103159 C16G116 Trần Thị Diệu Linh 7.90 80 Khá05/07/2001 4,250,000

19810103156 C16G117 Hà Thị Diệu Linh 7.88 82 Khá15/08/2001 4,250,000

19810103086 C16G118 Nguyễn Thị Hằng 7.86 80 Khá05/11/2000 4,250,000

19810103148 C16G419 Ngô Thị Thanh Lan 7.85 81 Khá07/07/2001 4,250,000

19810103289 C16G620 Lê Thị Thanh Thuỷ 7.82 81 Khá08/06/1999 4,250,000

19810103346 C16G321 Đàm Quang Vũ 7.80 83 Khá27/08/1998 4,250,000

19810103350 C16G122 Lê Vy 7.75 82 Khá23/05/2001 4,250,000

Tổng tiềnTổng số 22 98,600,000

Ghi chú:

Tổng số HSSV:  22  HSSV

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Cao Khải


